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Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (2.5 điểm). Rút gọn:
a) 
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c) 
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Bài 2 (1.5 điểm). Tìm x biết:
a) 
[image: image4.wmf]0
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b) 
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Bài 3 (1.5 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 
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Bài 4 (0,75 điểm) Nhà bạn An có miếng đất như hình vẽ bên, gồm hình vuông ABCD và hình chữ nhật EHKF có diện tích bằng nhau.Biết chiều rộng hình chữ nhật EHKF là 
[image: image1.wmf](
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HK = 5m và chiều dài EH gấp 4 lần chiều rộng HK.

a)  Tính diện tích miếng đất của nhà bạn An.

b) Ba bạn An muốn rào xung quanh khu đất trên bằng dây kẽm gai có giá 8000 đồng / 1mét. Tính số tiền mà ba bạn An phải trả khi mua dây kẽm gai?

Bài 5 (0.75 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng (2x + 5)2 mét, chiều rộng bằng (4x2 + 12x) mét. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 41 mét. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật trên.
Bài 6 (3 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi O là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia OA lấy điểm E sao cho OE = OA.
a) Chứng minh tứ giác ACEB là hình chữ nhật.
b) Đường thẳng vuông góc với CB tại C cắt tia BA tại F. Gọi M là điểm đối xứng của B qua A. Vẽ MH ( CF, AK ( CF (H ( CF, K ( CF). Chứng minh BCHM là hình thang vuông và 
MH + BC = 2 AK.
c) Gọi I là trung điểm MF. Chứng minh 
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Bài 1 (2.5 điểm). Rút gọn:
	a) [image: image10.png](x+4)(x—3)—x(x+1)
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Bài 2 (1.5 điểm). Tìm x biết:
a) 
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b) 
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Bài 3 (1.5 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 
[image: image34.wmf]y
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a

3

y

x

2

)(

a

3

y

x

2

(

-

-

+

-

=


 0.25
Bài 4 (0,75 điểm)
	Chiều dài EH của hình chữ nhật EHKF là: 5 . 4 = 20 (m)
Diện tích hình chữ nhật EHKF là: 5 . 20 = 100 (m2)

Diện tích miếng đất của nhà bạn An là: 100 . 2 = 200 (m2)
	0,25 

0,25 

	Vì diện tích hình vuông ABCD là 100 (m2) nên cạnh hình vuông là: 
[image: image41.wmf](
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Chu vi miếng đất của nhà bạn An là:

 4 . 10 + 2 . (20 + 5) – 2.5  = 80 (m)
Số tiền mà ba bạn An phải trả khi mua dây kẽm gai là:
80 . 8000 = 640000 (đồng)
	0,25 


Bài 5 (0.75 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng (2x + 5)2 mét, chiều rộng bằng (4x2 + 12x) mét. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 41 mét. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật trên.
0.75
Ta có: (2x + 5)2 –  (4x2 + 12x) = 41
0.25
4x2 + 20x + 25 – 4x2 – 12x = 41
8x = 16

x = 2
0.25
Chiều dài miếng đất là: (2 . 2 + 5)2 = 81 cm
Chiều rộng miếng đất là: 4 . 22 + 12 . 2 = 40cm
0.25
Bài 6 (3 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi O là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia OA lấy điểm E sao cho OE = OA.
[image: image42.emf]K

I

H

M

E

F

O

A

B

C


a) Chứng minh tứ giác ACEB là hình chữ nhật.
1
CM: ACEB là hình bình hành.
0.75
CM: ACEB là hình chữ nhật.
0.25

b) Đường thẳng vuông góc với CB tại C cắt tia BA tại F. Gọi M là điểm đối xứng của B qua A. Vẽ MH ( CF, AK ( CF (H ( CF, K ( CF). Chứng minh BCHM là hình thang vuông và 

MH + BC = 2 AK.
1
CM: BCHM là hình thang vuông
0.5

CM: K trung điểm HC
0.25

CM: MH + BC = 2 AK.
0.25

c) Gọi I là trung điểm MF. Chứng minh 
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